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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


QUY CHẾ
Cấp và thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện tham gia “chuỗi thực phẩm an toàn” thực hiện thí điểm tại Thành phố Hồ Chí Minh
((Ban hành kèm theo Quyết định số     /      /QĐ-UBND ngày      tháng   năm       của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh)

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quy chế này quy định thẩm quyền cấp và thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện tham gia “chuỗi thực phẩm an toàn” thực hiện thí điểm tại Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là Giấy chứng nhận) đối với các cơ sở chăn nuôi, trồng trọt, nuôi thủy sản, khai thác thủy sản, giết mổ, sơ chế, chế biến, sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm và cơ sở kinh doanh thực phẩm tổng hợp (sau đây gọi tắt là cơ sở).

Điều 2. Đối tượng áp dụng
a) Cơ sở chăn nuôi, trồng trọt, nuôi thủy sản, khai thác thủy sản, giết mổ, sơ chế, chế biến, sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm và cơ sở kinh doanh thực phẩm tổng hợp đáp ứng quy định tại Quy chế cấp và thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện tham gia “chuỗi thực phẩm an toàn” thực hiện thí điểm tại Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là Giấy chứng nhận).
b) Cơ sở được cấp một trong các giấy chứng nhận/chứng chỉ còn hiệu lực (VietGAP, GlobalGAP, hữu cơ).
c) Cơ sở đã được cấp một trong các Giấy chứng nhận: Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, Thực hành sản xuất tốt (GMP), Hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn (HACCP), Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000, Tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế (IFS), Tiêu chuẩn toàn cầu về an toàn thực phẩm (BRC), Chứng nhận hệ thống an toàn thực phẩm (FSSC 22000) hoặc tương đương còn hiệu lực. 
d) Các cơ quan, tổ chức có liên quan.

Chương II
TIÊU CHÍ THAM GIA “CHUỖI THỰC PHẨM AN TOÀN”
Điều 3. Sản phẩm, nhóm sản phẩm động vật (trên cạn)
1. Sản phẩm/nhóm sản phẩm 

a) Thịt gia súc, thịt gia cầm.
b) Trứng gia cầm và sản phẩm từ trứng gia cầm đã sơ chế, giết mổ, chế biến.

2. Tiêu chí đối với cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm

a) Sản phẩm thịt gia súc; thịt gia cầm; trứng gia cầm của cơ sở chăn nuôi phải được cấp một trong các giấy chứng nhận/chứng chỉ còn hiệu lực (VietGAP, GlobalGAP, hữu cơ).
b) Cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm đã được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm còn hiệu lực.
c) Cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm có kết quả giám sát xét nghiệm/kiểm nghiệm/thử nghiệm hoặc thông báo kết quả xét nghiệm/kiểm nghiệm/thử nghiệm đạt và có giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh theo quy định hiện hành, còn hiệu lực.

3. Tiêu chí tham gia đối với cơ sở sơ chế, giết mổ, chế biến gia súc, gia cầm; sơ chế, chế biến trứng gia cầm.

a) Nguồn nguyên liệu đầu vào phải là sản phẩm được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện tham gia “chuỗi thực phẩm an toàn” và còn hiệu lực.
b) Cơ sở đã được cấp một trong các Giấy chứng nhận: Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, Thực hành sản xuất tốt (GMP), Hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn (HACCP), Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000, Tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế (IFS), Tiêu chuẩn toàn cầu về an toàn thực phẩm (BRC), Chứng nhận hệ thống an toàn thực phẩm (FSSC 22000) hoặc tương đương còn hiệu lực.

Điều 4. Sản phẩm, nhóm sản phẩm thực vật

1. Các sản phẩm/nhóm sản phẩm 

a) Rau, củ, quả tươi và rau, củ, quả tươi sơ chế, chế biến.

b) Nấm tươi sơ chế, chế biến. 
c) Trà (chè) tươi, chế biến đã hoặc chưa pha hương liệu.

d) Ngũ cốc (gạo) đã sơ chế, chế biến (xay xát).
2.  Tiêu chí tham gia đối với cơ sở trồng trọt
a) Sản phẩm rau, củ, quả tươi, nấm tươi, trà (chè) tươi, lúa của cơ sở trồng trọt phải được cấp một trong các giấy chứng nhận/chứng chỉ còn hiệu lực (VietGAP, GlobalGAP, hữu cơ).

b) Cơ sở trồng trọt đã được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm còn hiệu lực.


3. Tiêu chí tham gia đối với cơ sở sơ chế, chế biến sản xuất rau, củ, quả, nấm, trà, ngũ cốc (gạo)
a) Nguồn nguyên liệu đầu vào phải là sản phẩm được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện tham gia “chuỗi thực phẩm an toàn” còn hiệu lực.

b) Cơ sở sơ chế, chế biến đã được cấp một trong các Giấy chứng nhận: Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, Thực hành sản xuất tốt (GMP), Hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn (HACCP), Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000, Tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế (IFS), Tiêu chuẩn toàn cầu về an toàn thực phẩm (BRC), Chứng nhận hệ thống an toàn thực phẩm (FSSC 22000) hoặc tương đương còn hiệu lực.
Điều 5. Sản phẩm, nhóm sản phẩm thủy sản 
1. Các sản phẩm/nhóm sản phẩm 

a) Thủy sản nuôi

b) Thủy sản khai thác
c) Sản phẩm sơ chế, chế biến từ thủy sản.
2. Tiêu chí tham gia đối với cơ sở nuôi thủy sản
a) Sản phẩm thủy sản nuôi phải được cấp một trong các giấy chứng nhận/ chứng chỉ còn hiệu lực (VietGAP, GlobalGAP, hữu cơ).
b) Cơ sở nuôi đã được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm còn hiệu lực.
3. Tiêu chí tham gia đối với khai thác thủy sản 
a) Sản phẩm thủy sản phải có chứng nhận đủ điều kiện nguyên liệu, chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác.
b) Tổ chức, cá nhân khai thác nguồn lợi thủy sản phải có giấy phép do cơ quan quản lý cấp phép theo quy định pháp luật hiện hành.
c) Tổ chức, cá nhân khai thác thủy sản đã được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm còn hiệu lực.
4. Tiêu chí tham gia đối với cơ sở thu mua, sơ chế, chế biến thủy sản
a) Nguồn nguyên liệu đầu vào phải là sản phẩm được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện tham gia “chuỗi thực phẩm an toàn” và còn hiệu lực.

b) Cơ sở đã được cấp một trong các Giấy chứng nhận: Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, Thực hành sản xuất tốt (GMP), Hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn (HACCP), Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000, Tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế (IFS), Tiêu chuẩn toàn cầu về an toàn thực phẩm (BRC), Chứng nhận hệ thống an toàn thực phẩm (FSSC 22000) hoặc tương đương còn hiệu lực.
5. Tiêu chí tham gia đối với cơ sở chế biến thủy sản (nước mắm).
a) Sản phẩm có chứng nhận đủ điều kiện nguyên liệu, chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác.

b) Cơ sở đã được cấp một trong các Giấy chứng nhận: Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, Thực hành sản xuất tốt (GMP), Hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn (HACCP), Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000, Tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế (IFS), Tiêu chuẩn toàn cầu về an toàn thực phẩm (BRC), Chứng nhận hệ thống an toàn thực phẩm (FSSC 22000) hoặc tương đương còn hiệu lực.

Điều 6. Cơ sở kinh doanh sản phẩm thuộc chuỗi
1. Nguồn nguyên liệu đầu vào phải là sản phẩm được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện tham gia “chuỗi thực phẩm an toàn” và còn hiệu lực.
 
2. Cơ sở đã được cấp một trong các Giấy chứng nhận: Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, Thực hành sản xuất tốt (GMP), Hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn (HACCP), Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000, Tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế (IFS), Tiêu chuẩn toàn cầu về an toàn thực phẩm (BRC), Chứng nhận hệ thống an toàn thực phẩm (FSSC 22000) hoặc tương đương còn hiệu lực.

Chương III
QUY TRÌNH CẤP, CẤP ĐỔI, CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM GIA “CHUỖI THỰC PHẨM AN TOÀN”
Điều 7. Đăng ký tham gia “chuỗi thực phẩm an toàn”
1. Giấy đăng ký tham gia “chuỗi thực phẩm an toàn” theo Mẫu số 01 Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định này.

2. Bản cam kết cơ sở đạt tiêu chí tham gia “chuỗi thực phẩm an toàn” theo Mẫu số 02 Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định này.
Điều 8. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện tham gia “chuỗi thực phẩm an toàn” lần đầu
1. Cơ sở đăng ký tham gia “chuỗi thực phẩm an toàn” nộp Giấy đăng ký tham gia “chuỗi thực phẩm an toàn” và Bản cam kết cơ sở đạt tiêu chí tham gia “chuỗi thực phẩm an toàn” theo quy định tại Điều 7 của Quy chế này đến cơ quan thường trực của Ban Quản lý Đề án. Cơ sở có thể được nộp theo một trong các hình thức sau: trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu điện.
2. Ban Quản lý Đề án có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cho cơ sở trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị đăng ký tham gia “chuỗi thực phẩm an toàn” đầy đủ, hợp lệ theo Mẫu số 04 Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định này.
3. Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị đăng ký tham gia “chuỗi thực phẩm an toàn” của cơ sở chưa đầy đủ, Ban Quản lý Đề án thông báo bằng văn bản cho cơ sở bổ sung. Quá 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ ngày gửi thông báo yêu cầu bổ sung mà cơ sở không có phản hồi thì đề nghị đăng ký không còn giá trị và Ban Quản lý Đề án kết thúc việc xem xét.
Điều 9. Cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện tham gia “chuỗi thực phẩm an toàn”
1. Cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện tham gia “chuỗi thực phẩm an toàn”
a) Yêu cầu khi đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện tham gia “chuỗi thực phẩm an toàn” còn hiệu lực
Khi cơ sở thay đổi tên hoặc/và đổi chủ cơ sở, thay đổi địa chỉ nhưng không thay đổi vị trí, quy mô và toàn bộ quy trình chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng, đánh bắt, giết mổ, sơ chế, chế biến, sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm thì cơ sở phải thực hiện cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện.

b) Cơ sở nộp Giấy đề nghị cấp đổi/cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện tham gia “chuỗi thực phẩm an toàn” theo Mẫu số 03 Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định này; Giấy chứng nhận đủ điều kiện tham gia “chuỗi thực phẩm an toàn” đã cấp; Tài liệu hợp lệ thể hiện sự thay đổi tại điểm a, khoản 1 của điều này (Bản sao có xác nhận của cơ sở).
c) Trong thời gian 09 (chín) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện tham gia “chuỗi thực phẩm an toàn” đầy đủ, hợp lệ, Ban Quản lý Đề án có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận. Thời hạn hết hiệu lực của Giấy chứng nhận đủ điều kiện tham gia “chuỗi thực phẩm an toàn” khi cấp đổi trùng với thời hạn hết hiệu lực của Giấy chứng nhận đã được cấp trước đó; trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản cho cơ sở nêu rõ lý do.

d) Trưởng ban Ban Quản lý Đề án “chuỗi thực phẩm an toàn” có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận theo Mẫu số 04 Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định này.
2. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện tham gia “chuỗi thực phẩm an toàn”
a) Yêu cầu, điều kiện khi đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện
Khi Giấy chứng nhận đủ điều kiện của cơ sở bị rách, hư hỏng hoặc mất, thất lạc thì cơ sở thực hiện cấp lại Giấy chứng nhận.

Giấy chứng nhận đủ điều kiện tham gia “chuỗi thực phẩm an toàn” còn hiệu lực.

b) Cơ sở nộp Đơn đề nghị đổi/cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện tham gia “chuỗi thực phẩm an toàn” theo Mẫu số 03 Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định này.
c) Trong thời gian 09 (chín) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện tham gia “chuỗi thực phẩm an toàn” đầy đủ, hợp lệ, Ban Quản lý Đề án có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận. Thời hạn hết hiệu lực của Giấy chứng nhận đủ điều kiện tham gia chuỗi thực phẩm an toàn” khi cấp lại trùng với thời hạn hết hiệu lực của Giấy chứng nhận đã được cấp trước đó; trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản cho cơ sở nêu rõ lý do.

d) Trưởng ban Ban Quản lý Đề án “chuỗi thực phẩm an toàn” có thẩm quyền cấp lại Giấy chứng nhận theo Mẫu số 04 Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định này.
Điều 10. Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện tham gia chuỗi thực phẩm an toàn”
Trưởng ban Ban Quản lý Đề án “chuỗi thực phẩm an toàn” có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện tham gia “chuỗi thực phẩm an toàn” đối với các cơ sở đạt yêu cầu và sử dụng con dấu được quy định tại Quyết định thành lập Ban Quản lý Đề án.
Điều 11. Hiệu lực của Giấy chứng nhận đủ điều kiện tham gia “chuỗi thực phẩm an toàn”
1. Giấy chứng nhận đủ điều kiện có hiệu lực trong thời gian 03 (ba) năm kể từ ngày ký ban hành.

2. Trước 06 (sáu) tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận đủ điều kiện tham gia “chuỗi thực phẩm an toàn” hết hạn, cơ sở phải đăng ký tham gia “chuỗi thực phẩm an toàn” trong trường hợp tiếp tục sản xuất, kinh doanh sản phẩm thuộc chuỗi.

Chương IV
KIỂM TRA VÀ THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN 
THAM GIA “CHUỖI THỰC PHẨM AN TOÀN”
Điều 12. Quản lý việc chứng nhận đủ điều kiện tham gia “chuỗi thực phẩm an toàn”
Thông tin về cơ sở, sản lượng, sản phẩm, cùng thời hạn hiệu lực của việc cấp hoặc thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện tham gia “chuỗi thực phẩm an toàn” được cập nhật và công khai trên cổng thông tin điện tử của cơ quan thường trực của Ban Quản lý Đề án được quy định tại Quyết định thành lập Ban Quản lý Đề án và cơ quan quản lý chuyên ngành tại địa chỉ của cơ sở sản xuất, kinh doanh đăng ký.
Điều 13. Công tác kiểm tra giám sát sau chứng nhận 
Công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện các quy định của “chuỗi thực phẩm an toàn” trong đó tần suất kiểm tra giám sát được xác định trên cơ sở đánh giá rủi ro định lượng của các cơ sở sản xuất kinh doanh tham gia “chuỗi thực phẩm an toàn”. Phạm vi kiểm tra giám sát căn cứ vào mức độ nguy cơ của sản phẩm, lịch sử tuân thủ quy định an toàn thực phẩm của cơ sở. 

Cơ sở tham gia Đề án “chuỗi thực phẩm an toàn” phải được kiểm tra giám sát việc thực hiện các quy định của “chuỗi thực phẩm an toàn”.

Cơ quan chuyên ngành thực hiện kiểm tra giám sát các cơ sở tham gia Đề án “chuỗi thực phẩm an toàn” và thông tin kết quả thực hiện về Ban Quản lý Đề án chuỗi.

Điều 14. Thu hồi Giấy chứng nhận 
1. Giấy chứng nhận đủ điều kiện tham gia “chuỗi thực phẩm an toàn” sẽ bị thu hồi trong các trường hợp sau: 
a) Vi phạm quy định pháp luật về an toàn thực phẩm hoặc quy định các tiêu chí trong quy chế này khi Ban Quản lý Đề án đề nghị khắc phục mà không khắc phục trong thời gian quy định.
b) Sử dụng nhãn hiệu “chuỗi thực phẩm an toàn” cho những sản phẩm không thuộc chuỗi thực phẩm an toàn.
c) Cơ sở không tiếp tục tham gia “chuỗi thực phẩm an toàn”.
d) Khi có kiến nghị hợp lý của các cơ quan quản lý liên quan.
2. Thẩm quyền thu hồi Giấy chứng nhận: Trưởng ban Ban Quản lý Đề án “chuỗi thực phẩm an toàn” có quyền thu hồi Giấy chứng nhận.

Chương V
TRÁCH NHIỆM CỦA BAN QUẢN LÝ ĐỀ ÁN VÀ CƠ SỞ 
THAM GIA “CHUỖI THỰC PHẨM AN TOÀN”
Điều 15. Trách nhiệm của Ban Quản lý Đề án
1. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện tham gia “chuỗi thực phẩm an toàn” đối với các cơ sở đăng ký tham gia chuỗi và đáp ứng đúng quy định của Quy chế này.

2. Hướng dẫn cơ sở về chuyên môn, kỹ thuật và hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi để cơ sở tham gia chuỗi.

3. Giới thiệu các cơ sở tham gia chuỗi trên các phương tiện thông tin truyền thông.

4. Tạo điều kiện quảng bá, kết nối sản phẩm tham gia “chuỗi thực phẩm an toàn” vào các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn Thành phố.

5. Hướng dẫn cơ sở đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện tham gia “chuỗi thực phẩm an toàn” thực hiện các quy định về việc sử dụng nhãn hiệu.

6. Thu hồi Giấy chứng nhận khi cơ sở vi phạm quy định tại Khoản 1, Điều 14 Quy chế này.
7. Công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng đối với các cơ sở bị thu hồi Giấy chứng nhận.

8. Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra khi có đơn khiếu nại, tố cáo hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm và các quy định về tiêu chí tham gia “chuỗi thực phẩm an toàn”.

9. Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, giám sát việc triển khai thực hiện Quy chế.

Điều 16. Trách nhiệm của cơ sở tham gia “chuỗi thực phẩm an toàn”
1. Thực hiện đúng quy định đã đăng ký tham gia “chuỗi thực phẩm an toàn” quy định tại Quy chế này.

2. Cung cấp thông tin và đảm bảo tính xác thực do cơ sở đã đăng ký và cam kết, số liệu có liên quan đến việc thẩm định cấp Giấy chứng nhận và kiểm tra giám sát định kỳ, đột xuất của cơ quan quản lý chuỗi.

3. Tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan quản lý trong công tác kiểm tra giám sát.

4. Tuân thủ đầy đủ các tiêu chí của “chuỗi thực phẩm an toàn”, duy trì các điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm đối với lĩnh vực đăng ký, chứng nhận theo quy định.

5. Có chế độ tự kiểm tra giám sát chất lượng sản phẩm và đảm bảo khắc phục đúng tiến độ các tồn tại mà Đoàn kiểm tra giám sát khuyến cáo nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm tham gia “chuỗi thực phẩm an toàn”.

6. Chịu trách nhiệm trước người tiêu dùng, cơ quan quản lý “chuỗi thực phẩm an toàn” đối với chất lượng nguồn gốc sản phẩm của cơ sở mình khi đưa ra thị trường.

7. Được phép dùng danh nghĩa, nhãn hiệu chuỗi trong việc quảng bá các sản phẩm thuộc “chuỗi thực phẩm an toàn”.

8. Được quyền từ chối không tham gia "chuỗi thực phẩm an toàn” nếu thấy không phù hợp.

9. Không được phép tiếp tục sử dụng nhãn hiệu “chuỗi thực phẩm an toàn” để quảng bá sản phẩm khi bị thu hồi Giấy chứng nhận hoặc hết hiệu lực của Giấy chứng nhận.
10. Tham gia các hoạt động tuyên truyền về "chuỗi thực phẩm an toàn", thông báo kịp thời cho cơ quan quản lý khi phát hiện sản phẩm có nguy cơ gây mất an toàn và thu hồi sản phẩm không bảo đảm an toàn thực phẩm đúng quy định.
11. Định kỳ 06 tháng/lần cơ sở tham gia chuỗi có báo cáo, cung cấp các kết quả kiểm tra của các cơ quan chuyên ngành liên quan và kết quả tự kiểm tra/kiểm nghiệm/thử nghiệm sản phẩm (nếu có) cho cơ quan quản lý “chuỗi thực phẩm an toàn”.
Chương VI
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 17. Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giao Ban Quản lý Đề án tổ chức thực hiện, đôn đốc triển khai thực hiện Quy chế này; Cơ quan thường trực của Ban Quản lý Đề án được quy định tại Quyết định thành lập Ban Quản lý Đề án.

Cơ quan thường trực có trách nhiệm tiếp nhận và giải quyết đề nghị tham gia “chuỗi thực phẩm an toàn” theo đúng quy định.
Điều 18. Các đơn vị liên quan, các thành viên Ban Quản lý Đề án và Tổ Công tác “chuỗi thực phẩm an toàn” chịu trách nhiệm thực hiện Quy chế này.
Điều 19. Đại diện Tổ công tác được quy định tại Quyết định thành lập Ban Quản lý Đề án có trách nhiệm đề xuất cấp và thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện tham gia “chuỗi thực phẩm an toàn”. Đại diện Tổ công tác, Cơ quan quản lý chuyên ngành đề xuất việc thu hồi chứng nhận đủ điều kiện tham gia “chuỗi thực phẩm an toàn” trong trường hợp các cơ sở đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện vi phạm quy chế này.
Điều 20. Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh vướng mắc, Ban Quản lý Đề án trao đổi thống nhất với các Sở - ngành có liên quan tổng hợp trình Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xem xét, quyết định sửa đổi, bổ sung Quy chế cho phù hợp.
Điều 21. Trong quá trình thực hiện, nếu các văn bản được dẫn chiếu để áp dụng trong quy chế này được sửa đổi, bổ sung hay thay thế bằng các văn bản mới thì các nội dung được dẫn chiếu áp dụng theo các văn bản mới./.
	
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH




Phụ lục I

DANH MỤC CÁC BIỂU MẪU ĐĂNG KÝ THAM GIA
 “CHUỖI THỰC PHẨM AN TOÀN”
(Ban hành kèm theo Quyết định số       /      /QĐ-UBND
ngày      tháng      năm      của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh)


	Mẫu số 01
	Giấy đăng ký tham gia “chuỗi thực phẩm an toàn”

	Mẫu số 02
	Bản cam kết cơ sở đạt tiêu chí tham gia “chuỗi thực phẩm an toàn” 

	Mẫu số 03
	Đơn đề nghị cấp đổi/cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện tham gia "chuỗi thực phẩm an toàn"

	Mẫu số 04
	Giấy chứng nhận đủ điều kiện tham gia “chuỗi thực phẩm an toàn”


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


GIẤY ĐĂNG KÝ THAM GIA “CHUỖI THỰC PHẨM AN TOÀN”

Kính gửi: Ban Quản lý Đề án “chuỗi thực phẩm an toàn”
I. THÔNG TIN CHUNG

1. Tên cơ sở sản xuất, kinh doanh: 



2. Địa chỉ trụ sở: 


3. Số điện thoại: 
 Fax: 
 Email: 


4. Đại diện cơ sở: ……………………………………… Chức vụ:


5. Giấy phép kinh doanh số ......................... Ngày cấp: ................ Đơn vị cấp:


6. Loại hình doanh nghiệp:

 DN nhà nước
 

 
DN 100% vốn nước ngoài  
   

DN liên doanh với nước ngoài  
   
DN Cổ phần 


 

DN tư nhân 



 
Khác 



            







(ghi rõ loại hình)

7. Thị trường tiêu thụ chính: 

8. Địa điểm sản xuất, kinh doanh: 

9. Sản phẩm đăng ký tham gia ”chuỗi thực phẩm an toàn”
:


.............................................................................................................................

10. Diện tích sản xuất, kinh doanh:........... m2 hoặc ............ha. 

11. Sản lượng dự kiến:................ tấn/năm

12. Loại hình đăng ký tham gia “chuỗi thực phẩm an toàn”:

	Trồng trọt             □

Chăn nuôi             □

Thủy sản nuôi       □

Thủy sản đánh bắt □
	Giết mổ       □

Sơ chế         □

Chế biến      □

Kinh doanh  □


II. MÔ TẢ VỀ SẢN PHẨM ĐĂNG KÝ THAM GIA “CHUỖI THỰC PHẨM AN TOÀN”

1. Cơ sở chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng, đánh bắt, khai thác: Hệ thống quản lý chất lượng đang áp dụng
: 

- Số Giấy chứng nhận (Số, ngày cấp):……………… Nơi cấp: …………. Thời hạn hiệu lực:………

…..

 2. Cơ sở giết mổ, sơ chế, chế biến, kinh doanh

2.1 Hệ thống quản lý chất lượng đang áp dụng: 

- Giấy chứng nhận (Số, ngày ký):………………Nơi cấp:…………. Thời hạn hiệu lực:………

…..

2.2 Nguồn nguyên liệu đầu vào

2.2.1 Tên sản phẩm………………………………………………………………
- Tên đơn vị cung cấp: ……....................................................................................
- Hợp đồng ký kết (Số, ngày ký):……………. Thời hạn hợp đồng: ......................
- Giấy chứng nhận đủ điều kiện tham gia “chuỗi thực phẩm an toàn” (Số, ngày ký)…………………………..…….. Thời hạn hiệu lực …………………………..
2.2.2 Tên sản phẩm………………………………………………………………
- Tên đơn vị cung cấp: ……....................................................................................
- Hợp đồng ký kết (Số, ngày ký):……………. Thời hạn hợp đồng: ......................
- Giấy chứng nhận đủ điều kiện tham gia “chuỗi thực phẩm an toàn” (Số, ngày ký)…………………………..…….. Thời hạn hiệu lực …………………………

* (Liệt kê đầy đủ các sản phẩm đăng ký)
III. TÓM TẮT HIỆN TRẠNG ĐIỀU KIỆN CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH

1. Nhà xưởng, trang thiết bị

- Tổng diện tích các khu vực sản xuất, kinh doanh ………………m2 , trong đó:

+ Khu vực tiếp nhận nguyên liệu/ sản phẩm : …………………….m2
+ Khu vực sản xuất, kinh doanh : …………………………………..m2
+ Khu vực đóng gói thành phẩm : …………………………………..m2
+ Khu vực / kho bảo quản thành phẩm: …………………………….m2
+ Khu vực sản xuất, kinh doanh khác : ……………………………..m2
- Sơ đồ bố trí mặt bằng sản xuất, kinh doanh:

2. Trang thiết bị chính:

	Tên thiết bị
	Số lượng
	Nước sản xuất
	Tổng công suất
	Năm bắt đầu sử dụng

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


3. Hệ thống phụ trợ

- Nguồn nước đang sử dụng:

Nước máy công cộng 
□ 
Nước giếng khoan 
□

Hệ thống xử lý:      Có 
□ 
Không 
□

Phương pháp xử lý: ……………………………………………………..

- Nguồn nước đá sử dụng (nếu có sử dụng):

Tự sản xuất      □                                                  Mua ngoài         □

Phương pháp kiểm soát chất lượng nước đá: …………………………………………………

4. Hệ thống xử lý chất thải, nước thải

Cách thức thu gom, vận chuyển, xử lý:

……………………………………………………..……………………………
5. Người sản xuất, kinh doanh :

- Tổng số: …………………người, trong đó:

+ Lao động trực tiếp: …………………người.

+ Lao động gián tiếp: …………………người.

- Số người (chủ cơ sở, người trực tiếp sản xuất, kinh doanh) được kiểm tra sức khỏe theo quy định:

- Số người (chủ cơ sở, người trực tiếp sản xuất, kinh doanh) đã được xác nhận kiến thức về ATTP:

- Số người (chủ cơ sở, người trực tiếp sản xuất, kinh doanh) được miễn xác nhận kiến thức về ATTP:

6. Vệ sinh nhà xưởng, trang thiết bị.

- Tần suất làm vệ sinh:

- Nhân công làm vệ sinh: ……….người; trong đó ……….. của cơ sở và …………. đi thuê ngoài.

7. Danh mục các loại hóa chất, phụ gia/ chất bổ sung, chất tẩy rửa-khử trùng sử dụng:

	Tên hóa chất
	Thành phần chính
	Nước sản xuất
	Mục đích sử dụng
	Nồng độ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


8. Phòng kiểm nghiệm

- Của cơ sở □              Các chỉ tiêu PKN của cơ sở có thể phân tích: ………..……………………………………………………..……………………

- Thuê ngoài □                           Tên những PKN gửi phân tích: ………………………….……………………………………………………..….……………………………………………………………………………………
9. Những thông tin khác

Chúng tôi cam kết các thông tin nêu trên là đúng sự thật./. 

	
	....., ngày ......  tháng ...... năm .....
CHỦ CƠ SỞ
(ký tên & đóng dấu)




CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                                                               ......, ngày ... tháng ... năm …....
BẢN CAM KẾT
CƠ SỞ THỰC HIỆN CÁC TIÊU CHÍ THAM GIA 

“CHUỖI THỰC PHẨM AN TOÀN”
Kính gửi: Ban Quản lý Đề án “chuỗi thực phẩm an toàn”.

Tên cơ sở sản xuất, kinh doanh: 



Địa chỉ trụ sở: 


Số điện thoại: 
 Fax: 
 Email: 


Đại diện cơ sở: ……………………………………… Chức vụ:


Giấy phép kinh doanh số ......................... Ngày cấp: ................ Đơn vị cấp:
 

Địa điểm sản xuất, kinh doanh: 


Sản phẩm đăng ký tham gia ”chuỗi thực phẩm an toàn”:


Diện tích sản xuất, kinh doanh:........... m2 hoặc ............ha. Sản lượng dự kiến:................ tấn/năm

Tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các tiêu chí tham gia “chuỗi thực phẩm an toàn” theo quy định của pháp luật hiện hành trong:

	Trồng trọt             □

Chăn nuôi             □

Thủy sản nuôi       □

Thủy sản đánh bắt □
	Giết mổ       □

Sơ chế         □

Chế biến      □

Kinh doanh  □


Nội dung cam kết
:

□ Trồng trọt

1. Đảm bảo thực hiện đúng các quy định theo hệ thống quản lý chất lượng đang áp dụng.

2. Không sử dụng các hóa chất cấm theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Môi trường trong sản xuất.

3. Có đầy đủ hồ sơ, sổ sách quản lý trong sản xuất, lưu thông.

4. Cơ sở tự kiểm tra chất lượng sản phẩm và chịu toàn bộ chi phí kiểm nghiệm khi có kiểm tra đột xuất hoặc định kỳ của cơ quan quản lý chuỗi.

5. Thực hiện báo cáo định kỳ 6 tháng/lần hoạt động của cơ sở cho cơ quan quản lý chuỗi.

6. Hoàn toàn chịu trách nhiệm trước người tiêu dùng, cơ quan quản lý nhà nước và cơ quan quản lý chuỗi về sản phẩm của cơ sở. Không đưa các sản phẩm ngoài phạm vi chứng nhận vào lưu thông chung với sản phẩm của chuỗi. Nếu vi phạm các cam kết trên sẽ bị đưa ra khỏi chuỗi và thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng.

□ Thủy sản nuôi, thủy sản đánh bắt

1. Đảm bảo thực hiện đúng các quy định theo hệ thống quản lý chất lượng đang áp dụng.

 2. Đảm bảo sản phẩm thủy sản đánh bắt phải có chứng nhận đủ điều kiện nguyên liệu, chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác. Tổ chức cá nhân khai thác thủy sản phải có giấy phép khai thác thủy sản trong nội địa và trong vùng biển Việt Nam hoặc khai thác thủy sản ngoài vùng biển Việt Nam.
3. Không sử dụng các hóa chất cấm theo quy định pháp luật
4. Chịu sự giám sát thường xuyên của Ban Quản lý Đề án. Cơ sở tự kiểm tra chất lượng sản phẩm và chịu toàn bộ chi phí kiểm nghiệm khi có kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất của cơ quan quản lý chuỗi.

5. Thực hiện báo cáo định kỳ 6 tháng/lần hoạt động của cơ sở cho cơ quan quản lý chuỗi.

6. Hoàn toàn chịu trách nhiệm trước người tiêu dùng, cơ quan quản lý nhà nước và Ban Quản lý Đề án về sản phẩm của cơ sở. Nếu vi phạm các quy định của chuỗi sẽ bị đưa ra khỏi chuỗi và thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng.

□ Chăn nuôi chuỗi trứng gia cầm, thịt gia súc, gia cầm
1. Đảm bảo thực hành đúng và đầy đủ các điều kiện vệ sinh, an toàn trong chăn nuôi theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

2. Không lấy trứng gia cầm, thịt gia súc, gia cầm của cơ sở khác vào kinh doanh.

3. Chỉ nhập gia súc, gia cầm để chăn nuôi từ các cơ sở chăn nuôi đạt an toàn dịch bệnh hoặc cơ sở đã được công nhận tham gia chuỗi.

4. Thực hiện ghi chép nhật ký chăn nuôi theo quy định của chuỗi.

5. Chịu sự giám sát thường xuyên của Ban Quản lý Đề án "chuỗi thực phẩm an toàn".
Cơ sở tự kiểm tra chất lượng sản phẩm và chịu toàn bộ chi phí kiểm nghiệm khi có kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất của cơ quan quản lý chuỗi.

6. Thực hiện báo cáo định kỳ 6 tháng/lần hoạt động của cơ sở cho cơ quan quản lý chuỗi.

7. Hoàn toàn chịu trách nhiệm trước người tiêu dùng, cơ quan quản lý nhà nước, Ban Quản lý Đề án "chuỗi thực phẩm an toàn" về gia súc, gia cầm của cơ sở. Nếu vi phạm các quy định của chuỗi sẽ bị đưa ra khỏi chuỗi và thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng.

□ Giết mổ gia súc, gia cầm

1. Chỉ nhập gia súc, gia cầm từ cơ sở chăn nuôi thuộc chuỗi.
2. Đảm bảo thực hành đúng và đầy đủ các quy định về vệ sinh thú y và vệ sinh an toàn thực phẩm.

3. Thực hiện ghi chép đầy đủ nhật ký sản xuất của cơ sở theo quy định của chuỗi.

4. Chịu sự giám sát thường xuyên của Ban Quản lý Đề án "chuỗi thực phẩm an toàn". Cơ sở tự kiểm tra chất lượng sản phẩm và chịu toàn bộ chi phí kiểm nghiệm khi có kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất của cơ quan quản lý chuỗi.

5. Thực hiện báo cáo định kỳ 6 tháng/lần hoạt động của cơ sở cho cơ quan quản lý chuỗi.

6. Hoàn toàn chịu trách nhiệm trước người tiêu dùng, cơ quan quản lý nhà nước và Ban Quản lý Đề án về sản phẩm của cơ sở. Nếu vi phạm các quy định của chuỗi sẽ bị đưa ra khỏi chuỗi và thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng.

□ Sơ chế, chế biến
1. Chỉ nhập sản phẩm từ các cơ sở sản xuất đã được chứng nhận tham gia chuỗi.
2. Thực hiện đúng quy trình về sơ chế, chế biến.

3. Có hồ sơ, sổ sách quản lý. Thực hiện ghi chép về quản lý chất lượng sản phẩm để dễ dàng truy xuất nguồn gốc.

4. Không sử dụng các hóa chất cấm theo quy định pháp luật.

5. Chịu sự giám sát thường xuyên của Ban Quản lý Đề án. Cơ sở tự kiểm tra chất lượng sản phẩm và chịu toàn bộ chi phí kiểm nghiệm khi có kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất của cơ quan quản lý chuỗi.

6. Thực hiện báo cáo định kỳ 6 tháng/lần hoạt động của cơ sở cho cơ quan quản lý chuỗi.

7. Hoàn toàn chịu trách nhiệm trước người tiêu dùng, cơ quan quản lý nhà nước và Ban Quản lý Đề án về sản phẩm của cơ sở. Nếu vi phạm các quy định của chuỗi sẽ bị đưa ra khỏi chuỗi và thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng.

□ Kinh doanh
- Ưu tiên kinh doanh sản phẩm thực phẩm từ các cơ sở đã được chứng nhận tham gia chuỗi.

- Ưu tiên bố trí khu vực riêng để kinh doanh các sản phẩm thuộc chuỗi.

- Có hồ sơ, sổ sách quản lý trong kinh doanh. Thực hiện ghi chép về quản lý chất lượng sản phẩm của cơ sở để dễ dàng truy xuất nguồn gốc.

- Lưu giữ hóa đơn chứng từ đầu vào 

- Chịu sự giám sát thường xuyên của Ban Quản lý Đề án. Cơ sở tự kiểm tra chất lượng sản phẩm và chịu toàn bộ chi phí kiểm nghiệm khi có kiểm tra đột xuất hoặc định kỳ của cơ quan quản lý chuỗi.

- Báo cáo định kỳ 6 tháng/lần hoạt động của cơ sở cho Ban Quản lý Đề án.

- Hoàn toàn chịu trách nhiệm trước người tiêu dùng, cơ quan quản lý nhà nước và Ban Quản lý Đề án về sản phẩm của cơ sở. Nếu vi phạm các cam kết trên sẽ được đưa ra khỏi chuỗi và thông báo rộng rãi trên các phương tiện đại chúng.

	
	....., ngày ......  tháng ...... năm .....
CHỦ CƠ SỞ
(ký tên & đóng dấu)




CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP ĐỔI/CẤP LẠI
Giấy chứng nhận đủ điều kiện tham gia "chuỗi thực phẩm an toàn"


Kính gửi: Ban Quản lý Đề án "chuỗi thực phẩm an toàn"


Tên cơ sở:…………………………………………………………………………….
Địa chỉ văn phòng:……………………………………………………………………
Địa chỉ sản xuất, kinh doanh:…………………………………………………………

Điện thoại:…………… Email:…………………. Fax:………………………………

Giấy đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu tư số:……………………………… Ngày cấp:…………………. Nơi cấp:……………………………………………….

Giấy chứng nhận đủ điều kiện tham gia "chuỗi an toàn thực phẩm" số: ….………

ngày cấp:……………………………………………………………………………

	Đề nghị:
	□ Cấp đổi
	□ Cấp lại


	Lý do đề nghị:
	□ Đổi tên cơ sở
□ Đổi chủ cơ sở
□ Đổi địa chỉ nhưng không thay đổi vị trí, quy mô, quy trình
□ Khác:…………………………

………………………………….
	□ Bị rách, hư hỏng
□ Bị mất, thất lạc
□ Khác:…………………...

……………………………

…………………………….

…………………………….


Tài liệu hợp lệ thể hiện sự thay đổi đính kèm bao gồm:
1………………………………………………………………………………………
2………………………………………………………………………………………
3………………………………………………………………………………………
4………………………………………………………………………………………

Chúng tôi cam kết thực hiện các quy định điều kiện theo "chuỗi thực phẩm an toàn"
tại cơ sở trong quá trình sản xuất, kinh doanh của mình và chịu hoàn toàn trách nhiệm về những vi phạm theo quy định của pháp luật.

	

	....., ngày ......  tháng ...... năm .....
CHỦ CƠ SỞ
(ký tên & đóng dấu)



	ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BAN QUẢN LÝ ĐỀ ÁN

 CHUỖI THỰC PHẨM AN TOÀN
	
	PEOPLE’S COMMITTEE OF

HO CHI MINH CITY

MANAGEMENT BOARD OF 

SAFE FOOD CHAIN PROJECT


GIẤY CHỨNG NHẬN

CERTIFICATE

Số (No.):       /
           /CTPAT-HCM

Doanh nghiệp (Company):


Địa chỉ (Address):


Điện thoại (Tel)…………………………………..Fax:……………………………….

Đủ điều kiện tham gia “chuỗi thực phẩm an toàn”

Has had enough conditions to participate in “Safe food chain”

Cho sản phẩm (For the product): 


Giấy chứng nhận có giá trị trong 03 năm kể từ ngày ký.

The Certificate is valid in three (03) years from the date of its signing.

	
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày    tháng     năm  

Ho Chi Minh City, date     month      year

TRƯỞNG BAN

HEAD OF DEPARTMENT




Mẫu số 01 





Mẫu số 02 





Mẫu số 03 





Mẫu số 04 








� Liệt kê tên sản phẩm đăng ký tham gia “chuỗi thực phẩm an toàn”.


� Liệt kê sản lượng dự kiến của từng sản phẩm.


� Khoản 2, Khoản 3 Điều 3; Khoản 2, Khoản 3 Điều 4; Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4 Điều 5; Khoản 2 Điều 6 của Quyết định …/2026/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh.





� Chọn theo lĩnh vực đăng ký





